
STT Tên DN/ Cá nhân Nội dung Số tiền Hiện Vật

Thông qua Hiệp hội BĐS Tỉnh BG 50,000,000

Huyện Tân Yên 100,000,000

Huyện Yên Dũng 100,000,000

Huyện Lục Nam 100,000,000

Khu phố Hà Vị 1 và UB Phường Thọ Xương 10,000,000

Cá nhân Tổng GĐ Cty Ông Nguyễn Thế Bạch 70,000,000

 Cá nhân 2 hội viên: Ngô Quang Cường, Đỗ Thị 

Nhị cùng các cá nhân trong DN đã ủng hộ thông 

qua Hiệp hội và thông qua một số đơn vị khác trong 

tỉnh BG.

77,300,000 4,000 khẩu trang y tế + 70 kg gạo  

Tổng cộng 507,300,000

Thông qua Hiệp hội BĐS Tỉnh BG 50,000,000

Ủng hộ Tp BG 50,000,000

Ủng hộ Huyện Tân Yên 100,000,000

Ủng hộ đội y bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm tiền mua 

điều hòa 
100,000,000

Ủng hộ xã Hương Lâm, Xã Xuân Cam, Xã Tân 

Tiến
60,000,000

Thông qua Đảng Ủy khối DN Tỉnh 50,000,000

Tổng cộng 410,000,000

Thông qua Hiệp hội BĐS Tỉnh BG 50,000,000

Ủng hộ CA tỉnh BG 02 máy khử khuẩn trị giá 220tr vnđ

Ủng hộ khu trọ CN xã Nội Hoàng & KCN Vân 

Trung ( 02 lần )
Nhu yếu phẩm trị giá 198tr896 vnđ

Ủng hộ qua CLB golf 20,000,000

Ủng hộ xã Tăng Tiến tiền mua gạo + nồi cơm 

chuyên dụng 
77,000,000

Cập nhật đến hết ngày 05/6/2021

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN (thành viên của Hiệp hội Bất động sản Bắc Giang) ĐI TRỰC TIẾP 

ĐẾN VÙNG DỊCH ĐỂ ỦNG HỘ TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

3
 CTY CP phát triển Fuji BG - 

Hội viên HHBĐS Tỉnh

1
 Công Ty CP địa ốc An Huy - 

Hội viên HHBĐS Tỉnh BG

2
 CTY Xuất Nhập Khẩu BG - 

Hội viên HHBĐS Tỉnh



Ủng hộ tại huyện Yên Dũng 650,000,000

Ủng hộ MTTQ Xã Chu Điện Lục Nam 20,000,000

Ủng hộ xã Tiền Phong/ Thôn Quyết Tiến+Thành 

Công
60,000,000

Ủng hộ xã Nội Hoàng, tăng tiến, Tiền Phong , Vân 

Trung tiền mua vật tư y tế
255,883,000

Ủng hộ MTTQ Tỉnh 200,000,000

Hỗ trợ CDC BG 20,000,000

Ủng hộ trang thiết bị y tế Huyện Lục Nam, Việt 

Yên, Yên Dũng
216,230,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 150,000,000

Ủng hộ huyện Việt Yên 200,000,000

Tổng cộng 1,919,113,000 418,896,000

Thông qua Hiệp hội BĐS Tỉnh BG 50,000,000

Ủng hộ TPBG 50,000,000

Ủng Hộ Huyện Lạng Giang 250,000,000

ỦNg hộ Huyện Việt Yên 50,000,000

ỦNg hộ Huyện Yên Dũng 50,000,000

Ủng hộ phường , xã 40,000,000

Ủng hộ cho các bác sỹ tuyến đầu chống dịch 510,000,000

Ủng Hộ vào quỹ của MTTQ Tỉnh 100,000,000

Ủng hộ vào quỹ mua vacxin của Tỉnh 1,000,000,000

Thông qua quỹ của Hiệp hội DN tỉnh 50,000,000

Tổng cộng 2,150,000,000

Thông qua quỹ của Hiệp hội BĐS  tỉnh 50,000,000

Ủng Hộ vào quỹ của MTTQ Tỉnh 100,000,000

Cá nhân TGĐ ủng hộ 56,000,000

Ủng hộ quỹ mua vacxin 100,000,000

Ủng hộ tại huyện Lục Nam + các xã của Huyện 220,000,000

Tổng cộng 526,000,000

Thông qua quỹ của Hiệp hội BĐS  tỉnh 50,000,000

3
 CTY CP phát triển Fuji BG - 

Hội viên HHBĐS Tỉnh

4
 Công ty CP TM Tuấn Mai - 

HV HHBĐS BG

5
 CTY CP XD&TM Duy Anh - 

HV HHBĐS BG

6
CTY CPĐầu Tư 379 - HV 

HHBĐS BG



Ủng hộ chung trong TPBG 310,000,000

Ủng Hộ Huyện Lục nam 100,000,000

Ủng Hộ Huyện Yên Thế 50,000,000

Ủng hộ Huyện Việt Yên 200,000,000

Ủng hộ Huyện Yên Dũng 100,000,000

Ủng hộ Huyện Sơn ĐỘng 100,000,000

Ủng hộ Huyện Lục Ngạn 100,000,000

Ủng hộ Huyện Tân Yên 100,000,000

Tổng cộng 1,110,000,000

ỦNg hộ Huyện Việt Yên 20,000,000

Ủng hộ xã Vân Trung + TT Nếnh 50,000,000

Tổng cộng 70,000,000

Ủng hộ MTTQ Tỉnh 500,000,000

Ủng hộ quỹ mua vacxin 3,000,000,000

Tổng cộng 3,500,000,000

Ủng hộ UBMTTQ huyện Việt Yên 20,000,000

Ủng hộ thông qua quỹ của HHBĐS 50,000,000

Ủng hộ huyện Lục Ngạn 250,000,000

Ủng hộ xã Tự Lạn, Việt Yên 10,000,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 100,000,000

Ủng hộ 2 thôn là Đạo Ngạn 2 + Thôn Chu Xã, Việt 

Yên
50,000,000 3,590 kg gạo

Ủng hộ hội y bác sỹ đa khoa tỉnh BG 15,000,000

Tổng cộng 495,000,000

Thông qua Hiệp hội BĐS Tỉnh BG 100,000,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 50,000,000

Tổng cộng 150,000,000

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng  NALICO - HV HH BĐS
10

7
CTY TNHH Minh Hoàng 

Long

CTY CP Kosy8

CTY CP ĐT và XD Tân Phát9

6
CTY CPĐầu Tư 379 - HV 

HHBĐS BG



Thông qua quỹ của HHBĐS Tỉnh 10,000,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 100,000,000

ỦNg hộ Huyện Việt Yên 100,000,000

ỦNg hộ Huyện Yên Dũng 50,000,000

Ủng hộ TP BG 100,000,000

Các cơ sở lẻ 50,000,000

UBMTTQ Tỉnh 100,000,000

Tổng cộng 510,000,000

Thông qua quỹ HHBĐS Tỉnh 10,000,000

Ủng hộ BV sản nhi BG 20,000,000
Khẩu trang + quần áo bảo hộ ( khoảng 15 

triệu vnđ)

ỦNg hộ Huyện Yên Dũng 50,000,000

Ủng hộ huyệnViệt Yên 01 xe cứu thương + lái xe

Ủng hộ khu trọ Trung Đồng Vân Trung + xã Thái 

đào
38,000,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 40,000,000

Tổng cộng 158,000,000

Thông qua quỹ của HHBĐS Tỉnh 50,000,000

Ủng hộ huyện Yên Dũng 60,000,000

Ủng hộ huyện Lục Nam 60,000,000

Ủng hộ Huyện Sơn Động 50,000,000

Tổng cộng 220,000,000

Thông qua quỹ của HHBĐS Tỉnh 50,000,000

Ủng hộ Huyện Việt Yên 50,000,000

Ủng hộ Huyện Yên Dũng 50,000,000

Ủng hộ Huyện Lục Nam 50,000,000

Ủng hộ Huyện Tân Yên 50,000,000 CTY Cp XD Thành Đô BG - 

HVHHBĐS BG
14

CTY CP Đầu tư BĐS Land 

phát - HV HHBĐS BG
12

CTY CP XD Giao thông BG - 

HV HHBĐS BG
13

11
CTY Việt Bách - HV HHBĐS 

BG



UBND TP BG 350,000,000

MTTQ Tỉnh BG 100,000,000

BV sản nhi BG( ủng hộ trang thiết bị ) 128,200,000

Tổng cộng 828,200,000

Thông qua quỹ HHBĐS Tỉnh 50,000,000

Thông qua Hội DN trẻ 2 tấn gạo

Ủng hộ Huyện Yên Dũng 550,000,000

Ủng hộ huyện Việt Yên 150,000,000

Ủng Hộ Huyện Lạng Giang 50,000,000

Ủng hộ Huyện Sơn ĐỘng 100,000,000

Tổng cộng 900,000,000

Ủng hộ UBND Tỉnh BG 50,000,000
Ủng hộ hoa quả trái cây nhập khẩu ( trị giá 

20 tr vnđ )

Ủng hộ Công an tỉnh
100 bình đựng nước đá, 100 thùng nước, 20 

ấm siêu tốc ( trị giá 60tr vnđ )

Ủng hộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh 20,000,000
75,000 khẩu trang, 100 thùng nước các 

loại, 10 ấm siêu tốc ( trị giá 50tr vnđ )

Ủng hộ MTTQ huyện Việt Yên 130,000,000
Nhu yếu phẩm ( quần áo bảo hộ, gang tay, 

kính chắn giọt bắn, nước )

Ủng hộ MTTQ Huyện Yên Dũng 135,000,000

Nhu yếu phẩm ( quần áo bảo hộ, gang tay, 

kính chắn giọt bắn, 100 thùng mỳ, 5 tạ gạo 

)

Ủng hộ MTTQ Nham Biền 20,000,000 Nhu yếu phẩm

Ủng hộ MTTQ Huyện Lạng Giang 115,000,000 Nhu yếu phẩm

Ủng hộ MTTQ Huyện Tân Yên 40,000,000 Nhu yếu phẩm

ỦNg hộ đài truyền hình BG

Nhu yếu phẩm ( nước các loại, quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt 

bắn, 5 ấm siêu tốc )trị giá 20tr vnđ

 CTY Cp XD Thành Đô BG - 

HVHHBĐS BG
14

CTY Cp XD&DVTM Tuấn 

Quỳnh + CTY CP ĐT Thiên 

Ân - HVHHBĐS BG

15

CTY CP BĐS Vĩnh Phát16



Ủng hộ BCH Họ TRần Hiệp Hòa + Doanh nhân họ 

Trần BG
2,000,000 Khẩu trang , nước các loại trị giá 15tr vnđ

Ủng hộ báo BG Nhu yếu phẩm trị giá 10tr vnđ

Ủng hộ hội chữ thập đỏ BG Nhu yếu phẩm trị giá 15tr vnđ

Ủng hộ bếp nấu phục vụ BV dã chiến Gạo các loại trị giá 15tr vnđ

Ủng hộ các chốt 
Nước điện giải, nước ngọt các loại trị giá 

15tr vnđ

Ủng hộ thông qua HHBĐS Tỉnh 6,000,000
12,500 khẩu trang và nước ngọt các loại trị 

giá 11tr vnđ

Tổng cộng 518,000,000 231,000,000

Ủng hộ BV dã chiến
02 thùng nước sát khẩu +40 thùng Orerol + 

180 bộ quần áo bảo hộ + 05 thùng nc

Ủng hộ xã Tăng tiến Huyện Việt Yên 300 xuất quà

Ủng hộ xã Nội Hoàng
50 bộ quần áo bảo hộ y tế +01 thùng nc sát 

khuẩn+ 300 xuất quà + 10 thùng Orerol

Ủng hộ Xã Hương Sơn

50 bộ quần áo bảo hộ y tế +01 thùng nc sát 

khuẩn+ 10 thùng mỳ tôm + 10 thùng Orerol 

+ 5 thùng khẩu trang y tế

Ủng hộ bếp cơm tình thương Yên Dũng 5 tạ gạo+ 2 thùng dầu ăn

Ủng Hộ xã Tân Liễu

50 bộ quần áo bảo hộ y tế +01 thùng nc sát 

khuẩn+ 20 hộp gang tay sát khuẩn + 10 

thùng Orerol +100 xuất quà + 6 thùng khẩu 

trang y tế

Ủng hộ xã Tư Mại

50 bộ quần áo bảo hộ y tế +02 thùng nc sát 

khuẩn+ 20 hộp gang tay sát khuẩn + 10 

thùng Orerol +10 thùng mỳ tôm + 6 thùng 

khẩu trang y tế

Ủng hộ xã Tiên Lục

50 bộ quần áo bảo hộ y tế  + 10 thùng 

Orerol +10 thùng mỳ tôm + 20 hộp găng 

tay y tế + 1 thùng nc sát khuẩn

CTY CP BĐS Vĩnh Phát16

17

Hội viên hiệp hội BĐS BG kết 

hợp với cộng đồng BĐS BG 

tham gia ủng hộ quỹ phòng 

chống dịch covid 



Ủng hộ xã Tân Dĩnh

100 xuất quà + 2 thùng nc sát khuẩn+ 10 

thùng orerol+ 06 thùng khẩu trang + 05 

Thùng nước

Ủng hộ xã Quang Châu 700 xuất quà

Ủng hộ bv dã chiến số 2
25 thùng điện giải + 20 thùng cháo sen + 

10 ấm siêu tốc

Tổng cộng 11 điểm với số tiền : 164,900,000

Ủng hộ My Điền,  Huyện Việt Yên 
2,000 xuất quà ( gạo, trứng , sữa, mỳ rau củ 

quả )

Tổng cộng 70,000,000

Tổng cộng: 14,856,409,000

Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm, năm mươi sáu 

triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn đồng

17

Hội viên hiệp hội BĐS BG kết 

hợp với cộng đồng BĐS BG 

tham gia ủng hộ quỹ phòng 

chống dịch covid 

18
Cộng đồng BĐS My Điền kết 

hợp HV HHBĐS BG


